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Khoa/Viện: Điện-điện tử
Bộ môn: Điện tử-tự động
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:				
· Tiếng Việt:   Cảm biến và ứng dụng
· Tiếng Anh:   Sensors and Application			
Mã học phần:	MEC335					
Số tín chỉ:	2				
Đào tạo trình độ: Đại học		 					
Học phần tiên quyết:	Vật lý, Kỹ thuật điện tử, thiết bị điện.			
2. Thông tin về GV:
Họ và tên:	Nguyễn Thị Thùy		Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 	0912108618			Email:	nguyenthuy@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning:			Địa chỉ Google Meet: meet.google.com/ydw-evab-hwa
Địa điểm tiếp SV: Văn phòng bộ môn Điện tử- tự động
3. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về cấu tạo của các loại cảm biến ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng, phương thức hoạt động và cách thức sử dụng các loại cảm biến từ đó có thể mở rộng ứng dụng cảm biến trong các hoạt động chuyên môn. 
4. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng nhận biết các loại cảm biến, giải thích được vai trò cảm biến trong các hệ thống ứng dụng và đề xuất được các phương án sử dụng cảm biến ứng dụng trong thực tế. Sinh viên có kiến thức cần thiết để học tập ứng dụng trong các học phần có sử dụng cảm biến như “Vi xử lý”, “Lập trình điều khiển PLC”. 
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 
1. Mô tả được cấu trúc và nguyên lý chung của một số loại cảm biến.

1. Phân biệt được các loại cảm biến, giải thích được cách hoạt động từng loại cảm biến.

1. [bookmark: _GoBack]Phân tích được cách thức hoạt động của cảm biến trong các mạch ứng dụng.
1. Thiết kế mạch ứng dụng sử dụng một số các loại cảm biến.

6. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Đánh giá thái độ, ý thức
Bài kiểm tra tự luận (trắc nghiệm)
	A,b,c,d
	50%

	2
	Thi giữa kỳ
	
	
	

	3
	Thi cuối kỳ
	Thi trắc nghiệm (Tự luận)
	A,b,c,d
	50%


7. Tài liệu dạy học: 
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Văn Hòa
	Giáo trình đo lường điện và cảm biến
	2014
	GDVN
	Thư viện
	x
	

	2
	Phan Quốc Phô
	Giáo trình cảm biến
	2012
	KHKT
	Thư viện
	x
	

	3
	Dương Minh Trí
	Cảm biến và ứng dụng
	2011
	KHKT
	Thư viện
	
	x

	4
	Lê Văn Doanh
	Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
	2019
	KHKT
	
	
	x

	5
	Hoàng Thị Thơm
	Bài giảng Cảm biến
	2013
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Thùy
	Bài giảng power point 
	2019
	Lưu hành nội bộ
	Elearning
	x
	


8. Kế hoạch dạy học:	
	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1
(13/9-19/9)
	*Các khái niệm và đặc trưng cơ bản.
-Khái niệm và phân loại cảm biến.
-Đường cong chuẩn.
-Các đặc trưng cơ bản.

	a
	GV thuyết trình, thảo luận.
	-Đọc  chương 1 tài liệu số [1], [5], [6].
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	2
(20/9-26/9)
	-Nguyên lý chế tạo cảm biến.
-Mạch đo
	a
	GV thuyết trình, thảo luận.
	-Đọc  chương 1 tài liệu số [1], [5], [6].
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	3
(17/9-3/10)
	* Cảm biến xác định vị trí và dịch chuyển:
-Nguyên lý đo vị trí và dịch chuyển.
-Cảm biến điện cảm.
-Cảm biến điện dung.

	A,b,c,d
	GV thuyết trình, thảo luận.
	-Đọc  chương 4 tài liệu số [4], [5], chương 2 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	4
(4/10-10/10)
	- Cảm biến quang
-Cảm biến đo dịch chuyển bằng sóng đàn hồi.
	A,b,c,d
	GV thuyết trình, thảo luận.
	-Đọc  chương 4 tài liệu số [4], [5], chương 2 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	5
(11/10-17/10)
	* Cảm biến quang
-Tính chất và đơn vị đo sáng
-Cảm biến quang dẫn

	A,b,c,d
	GV thuyết trình, thảo luận.
	-Đọc  chương 2 tài liệu số [4], [5], chương 3 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	6
(18/10-24/10)
	-Cảm biến quang điện.
-Một số mạch ứng dụng
	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.
- Giao bài tập 
	-Đọc  chương 2 tài liệu số [4], [5], chương 3 tài liệu [6]
-Làm bài tập
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	7
(25/10-31/10)
	* Cảm biến đo  lực
-Nguyên lý đo lực
-Cảm biến áp điện
-Cảm biến từ giảo
-Làm bài kiểm tra
	A,b,c,d
	GV thuyết trình, thảo luận.
	-Đọc  chương 8 tài liệu số [4], chương 4 tài liệu số [5], chương 4 tài liệu [6]
-Hoàn thành bài kiểm tra.
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	8
(1/11-7/11)
	-Cảm biến dựa trên phép đo dịch chuyển.
-Cảm biến xúc giác.
-Một số mạch ứng dụng
	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.
-Giao bài tập
	-Đọc  chương 8 tài liệu số [4], chương 4 tài liệu số [5], [6].
-Làm bài tập
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	9
(8/11-14/11)
	Nghỉ thi giữa kỳ
	
	
	

	10
(15/11-21/11)
	* Cảm biến vận tốc và gia tốc:
-Cảm biến đo vận tốc

	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.

	-Đọc  chương 6 tài liệu số [4], chương 7 tài liệu số [5], chương 5 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	11
(22/11-28/11)
	-Cảm biến đo rung và gia tốc.
-Một số mạch ứng dụng
	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.
-Giao bài tập
	-Đọc  chương 6 tài liệu số [4], chương 7 tài liệu số [5], chương 5 tài liệu [6]
-Làm bài tập
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	12
(29/11-5/12)
	* Cảm biến đo độ ẩm
-Phương pháp đo độ ẩm
-Phân loại cảm biến độ ẩm.
-Phạm vi sử dụng của ẩm kế

	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.

	-Đọc  chương 12 tài liệu [4], chương 6 tài liệu [6]

-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	13
(6/12-12/12)
	-Ẩm kế biến thiên trở kháng.
-Ẩm kế điện ly.
-Ẩm kế ngưng tụ

	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.

	-Đọc  chương 12 tài liệu [4], chương 6 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	14
(13/12-19/12)
	* Cảm biến thông minh
-Khái niệm về cảm biến thông minh.
-Cấu trúc của một cảm biến thông minh.

	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.

	-Đọc  chương 17 tài liệu [4], chương 10 tài liệu số [5], chương 7 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	15
(20/12-26/12)
	-Các khâu chức năng
-Các thuật toán xử lý
	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.

	-Đọc  chương 17 tài liệu [4], chương 10 tài liệu số [5], chương 7 tài liệu [6]
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.

	16
(27/12-2/1/2022)
	-Ví dụ về cảm biến thông minh.
-Kiểm tra
	A,b,c,d
	-GV thuyết trình, thảo luận.

	-Đọc  chương 17 tài liệu [4], chương 10 tài liệu số [5], chương 7 tài liệu [6]
-Hoàn thành bài kiểm tra.
-Tìm trên google, youtube các tài liệu, hình ảnh, video clip liên quan.


 
9. Yêu cầu đối với người học: 
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;
- Sinh viên đi học đầy đủ (>80%), làm bài tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên .
Ngày cập nhật: ……………………..
	GIẢNG VIÊN	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
	(Ký và ghi họ tên)	(Ký và ghi họ tên)
		

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)
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